TRƯỜNG THCS ……………….
KIỂM TRA GIỮA KỲ II -NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 01 trang, học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra)

ĐỀ:

I. PHẦN VĂN-TIẾNG VIỆT (4.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :

“Có người nói thành đạt là do gặp thời, có người lại cho là do hoàn cảnh bức bách, có người cho là do có điều kiện được học tập, có người lại cho là do có tài năng trời cho. Các ý kiến đó mỗi ý chỉ nói tới một nguyên nhân, mà lại đều là nguyên nhân khách quan, họ quên mất nguyên nhân chủ quan của con người.

Thật vậy. Gặp thời tức là gặp may, có cơ hội, nhưng nếu chủ quan không chuẩn bị thì cơ hội cũng sẽ qua đi. Hoàn cảnh bức bách tức là hoàn cảnh khó khăn buộc phải khắc phục. Nhưng gặp hoàn cảnh ấy có người bi quan, thất vọng; chán nản, thối chí ; có người lại gồng mình vượt qua.”

(Nguyên Hương, Trò chuyện với bạn trẻ, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)

Câu 1 (1 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 2 (1 điểm): Xác định một phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn in nghiêng ở trên và chỉ ra từ ngữ dùng làm phương tiện liên kết.

Câu 3 (1.0 điểm):Theo tác giả, khi gặp “hoàn cảnh bức bách”, con người có những cách ứng xử nào?

Câu 4 (1.0 điểm). Theo em bức thông điệp mà đoạn trích trên muốn gửi đến chúng ta là gì?

II. PHẦN TẬP LÀM VĂN (6.0 điểm)
Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân.
----------Hết----------
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	Phần /Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần I
(4điểm)
	Câu 1. Phương thức nghị luận
	1 điểm

	
	Câu 2:

- Trong hai câu văn in nghiêng có sử dụng các phép liên kết: phép thế, phép nối.

- Từ ngữ dùng làm phương tiện liên kết:

+ Phép thế: “hoàn cảnh ấy” thay thế cho cụm từ “hoàn cảnh bức bách”.

+ Phép nối: từ nối “Nhưng”.

Học sinh chỉ cần xác định được một phép liên kết và từ ngữ dùng làm phương tiện liên kết.

· Hs chỉ ra được tên phép liên kết

· HS chỉ rõ từ ngữ thể hiện phép liên kết
	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	Câu 3: Theo tác giả, những cách ứng xử của con người khi gặp “hoàn cảnh bức bách” là:

-  Có người bi quan, thất vọng, chán nản, thối chí.
- Có người gồng mình vượt qua.
	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	Câu 4. Thông điệp mà đoạn trích gửi gắm: 

-Cuộc đời con người không thể tránh được những khó khăn,  thử thách nên nếu gặp khó khăn thì đừng thối chí, bỏ cuộc.

- Sự thành đạt của mỗi người đều phải do ý chí quyết tâm vươt qua khó khăn thử thách mà có được.
	1.0 điểm

	Phần 2- 
(6điểm)
	Câu 2- (5 điểm)
	

	
	a.Đảm bảo hình thức bài văn nghị luận văn học về 1 tác phẩm truyện
b.Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng.
c.Triển khai vấn nghị luận : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng, thể hiện sự cảm nhận sâu sắc. 

Có thể viết bài văn theo định hướng sau :

A.Mở bài :

- Giới thiệu truyện ngắn Làng và nhân vật ông Hai với tình yêu làng, yêu nước sâu sắc.
B.Thân bài

1. Hoàn cảnh đặc biệt của ông Hai
    + Xuất thân là một người nông dân quanh năm gắn bó với lũy tre làng

    + Một người yêu làng nhưng phải rời làng đi tản cư

    2. Cuộc sống của ông Hai ở nơi tản cư
a. Tình cảm của ông Hai với làng
- Ông đau đáu nhớ về quê hương, nghĩ về “những ngày làm việc cùng anh em”, ông nhớ làng

- Ông khoe về làng: giàu và đẹp, lát đá xanh, có nhà ngói san sát sầm uất như tỉnh, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi, chòi phát thanh cao bằng ngọn tre

- Ông luôn đến phòng thông tin nghe ngóng tình hình về ngôi làng của mình

2. Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng của mình theo giặc.
a. Khi vừa nghe tin làng chợ Dầu theo giặc.
- Khi mới nghe tin, ông sững sờ, xấu hổ:

    +“Cổ họng nghẹn ắng, da mặt tê rân rân”

    + Lặng đi không thở được, giọng lạc đi

    + Lảng chuyện, cười nhạt, cúi gằm mặt xuống mà đi

        ⇒ Nghệ thuật miêu tả tầm lí nhân vật ⇒ bẽ bàng, xấu hổ, ê chề nhục nhã.

b. Về đến nhà trọ.
- Nằm vật ra giường, tủi thân, nước mắt giàn ra.

- Ông tự hỏi và buồn thay cho số phận những đứa con của mình: “chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng, hắt hủi đấy ư?”

- Ông nắm chặt tay, rít lên: “chúng bay … mà nhục nhã thế này”

        ⇒ Nghệ thuật miêu tả tâm trạng qua hành động, thái độ, cử chỉ ⇒ Nỗi cay đắng tủi nhục, uất hận trước tin làng theo giặc

c. Những ngày sau đó.
- Không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà, chột dạ, nơm nớp, lủi ra một góc, nín thít.

        ⇒ Nỗi ám ảnh nặng nề, biến thành sự sợ hái thường xuyên.

- Khi mụ chủ nhà đánh tiếng đuổi đi: ông bế tắc, tuyệt vọng.

- Ông băn khoăn trước quyết định “hay là về làng” nhưng cuối cùng ông đã gạt bỏ ngay ý nghĩ bởi đối với ông: “làng đã theo Tây, về làng nghĩa là rời bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ, là cam chịu trở về kiếp sống nô lệ”

- Ông trò chuyện với đứa con út để khẳng định thêm: “Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù”

    3. Tâm trạng ông Hai khi nghe tin cải chính.
- Thái độ ông Hai thay đổi hẳn:

    + “ cái mặt buồn thiu mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên”

    + mồm bỏm bẻm nhai trầu, mắt hấp háy

    + Chạy đi khoe khắp nơi về làng của mình

        ⇒ Vui mừng tột độ, tự hào, hãnh diện khi làng không theo giặc, cũng đồng thời thấy được tình yêu làng, yêu nước của người nông dân như ông Hai
C. Kết bài

- Khái quát về giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm

- Liên hệ tới lòng yêu làng quê, yêu đất nước hôm nay

	0.5 điểm

0.5 điểm

1 điểm

1điểm

1 điểm

1 điểm

0.5 điểm
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP: 9
	Tên chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng

cao
	Cộng

	Chủ đề 1:

Văn bản
	-Nhận biết phương thức biểu đạt chính.
-Nhận biết chi tiết nội dung trong văn bản
	-Hiểu thông điệp mà đoạn trích gửi gắm.
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm   Tỷ lệ 
	Số câu: 2
Số điểm   2
Tỷ lệ: 20%
	Số câu: 1
Số điểm   1
Tỷ lệ: 10%
	
	
	Số câu:   3
Số điểm  3
Tỷ lệ: 30%

	Chủ đề 2: 

Tiếng Việt
	
	-Xác định phép liên kết, từ liên kết
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm    Tỷ lệ
	
	Số câu: 1
Số điểm   1
Tỷ lệ: 10%
	
	
	Số câu:   1
Số điểm   1
Tỷ lệ: 10%

	Chủ đề 3:

Tập làm văn
	-Nhận biết bài văn nghị luận tư tưởng đạo lý. 

-Nhận biết  bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện.
	-Hiểu đặc điểm văn  bài văn nghị luận.
	-Viết đoạn văn 200 chữ  đúng bố cục, đúng nội dung, đảm bảo các yêu cầu về thể loại.
-Viết bài văn  nghị luận hoàn chỉnh, đúng bố cục, đúng nội dung, đảm bảo các yêu cầu về thể loại.
	-Bài văn có sự sáng tạo mang phong cách cá nhân của người viết.
	

	Số câu:

Số điểm   Tỷ lệ
	Số câu: 2*
Số điểm   1
Tỷ lệ: 10%
	Số câu: 2*
 Số điểm   1
Tỷ lệ: 10%
	Số câu: 2*
Số điểm   3
Tỷ lệ: 30%
	Số câu: 2*
Số điểm   1
Tỷ lệ: 10%
	Số câu: 2
Số điểm   6
Tỷ lệ: 60%

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỷ lệ: 
	Số câu: 6
Số điểm   3

Tỷ lệ: 30%
	Số câu: 6
Số điểm   3

Tỷ lệ: 30%
	Số câu: 6
Số điểm   3

Tỷ lệ: 30%
	Số câu: 6
Số điểm   1

Tỷ lệ: 10%
	Số câu: 6
Số điểm:  10

Tỷ lệ: 100%


